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I. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA
	               Cấp độ

Tên 
chủ đề      
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao

	Địa lí dân cư
	Biết một số đặc điểm dân số nước ta: các dân tộc, gia tăng dân số, phân bố dân cư.
	Hiểu và giải thích đặc điểm cơ cấu dân số, vấn đề lao động và việc làm.
	
	

	Số câu:9
TN: 8; TL 1
Số điểm: 3
Tỉ lệ: 30%
	Số câu:4
TN: 4
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu:5
TN: 4; TL 1
Số điểm: 2
Tỉ lệ: 20%
	
	

	Địa lí kinh tế
	- Biết được đặc điểm chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong công cuộc đổi mới.
- Biết điều kiện phát triển và đặc điểm phát triển các ngành kinh tế.
	- Hiểu được điều kiện phát triển và đặc điểm phát triển các ngành kinh tế.
	- Phân tích được những nhân tố tự nhiên và kinh tế - xã hội ảnh hưởng đến sự phát triển công nghiệp.

	- Vẽ biểu đồ và nhận xét tình hình sản xuất ngành chăn nuôi trong nông nghiệp.

	Số câu:10
TN: 8; TL : 2
Số điểm: 7
Tỉ lệ: 70%
	Số câu:4
TN: 4 
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu:4
TN: 4
Số điểm: 1
Tỉ lệ: 10%
	Số câu:2
 TL : 2
Số điểm: 2,0
Tỉ lệ: 20%
	Số câu:1
 TL : 1
Số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 3,0%

	Tổng số câu: 19
Tổng số điểm: 10
Tỉ lệ: 100 %
	Tổng số câu: 8
Tổng số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %
	Tổng số câu: 9
Tổng số điểm: 3
Tỉ lệ: 30 %
	Tổng số câu: 2
Tổng số điểm: 2
Tỉ lệ: 20 %
	Tổng số câu: 1
Tổng số điểm: 3,0
Tỉ lệ: 30%


                                                                 
B. ĐỀ KIỂM TRA

I/Trắc nghiệm: (4,0 điểm)
 Hãy chọn và viết đáp án đúng nhất cho mỗi câu sau đây :
Câu 1: Trong tổng số dân, dân tộc Kinh chiếm khoảng 
    A.80%                      B. 86%                           C.90%                            D.92%
Câu 2: Dựa vào Át lát Địa lí Việt Nam (tr16), hãy cho biết các dân tộc ít người nào sau đây cư trú chủ yếu ở Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Gia – rai, Ê-đê, Chăm, Ra-glai, Chu-ru.
B. Tày, Nùng, Thái, Mường, Dao, Mông.
C. Khơ-me, Chăm, Hoa, Cơ-ho, Rơ-măm.
D. Ba-na, Xơ-đăng, Bru-Vân Kiều, Xtiêng
Câu 3: Mỗi năm dân số nước ta tăng thêm khoảng 
 A. 1 triệu người                     B .1,5 triệu người        
 C. 2 triệu người                      D. 2,5 triệu người 
Câu 4: Cơ cấu dân số theo độ tuổi của nước ta đang có sự thay đổi như thế nào?
A. Tỉ lệ người dưới tuổi lao động tăng, tỉ lệ người trong và quá tuổi lao động giảm.
B. Tỉ lệ người dưới tuổi lao động nhỏ, tỉ lệ người trong và quá tuổi lao động lớn.
C. Tỉ lệ người dưới tuổi lao động lớn, tỉ lệ người trong và quá tuổi lao động nhỏ.
D. Tỉ lệ người dưới tuổi lao động giảm, tỉ lệ người trong và quá tuổi lao động tăng.
Câu 5: Đặc điểm nào không đúng với nguồn lao động nước ta?
A.  Dồi dào, tăng nhanh           B. Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. 
C. Hầu như không tăng        D. Có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật công nghệ.
Câu 6: Lực lượng lao động nước ta đông đảo là do
A. thu hút được nhiều lao động nước ngoài
B. dân số nước ta đông và tăng nhanh
C. nước ta có nhiều thành phần dân tộc
D. nước ta là nước nông nghiệp nên cần có nhiều lao động.
Câu 7: Dân cư nước ta sống thưa thớt ở 
  A. ven biển            B. miền núi                C. đồng bằng            D. đô thị 
Câu 8: Các đô thị ở nước ta phần lớn có quy mô 
 A.  lớn             B. vừa              C. vừa và nhỏ        D. rất lớn
Câu 9: Công cuộc Đổi mới ở nước ta đã được triển khai từ năm:
A. 1975                B. 1981                         C. 1986               D. 1996
Câu 10. Cơ cấu nông nghiệp nước ta đang thay đổi theo hướng nào?
A. Tăng tỉ trọng của ngành chăn nuôi, giảm tỉ trọng ngành trồng trọt.
B. Tăng tỉ trọng cây cây lương thực, giảm tỉ trọng cây công nghiệp.
C. Tăng tỉ trọng cây công nghiệp hàng năm, giảm tỉ trọng cây công nghiệp lâu năm.
D. Tăng tỉ trọng cây lúa, giảm tỉ trọng cây hoa màu.
Câu 11.Việc trồng nhiều giống lúa mới đã làm thay đổi như thế nào về nông nghiệp ?
A. Lúa được trồng rộng rãi trên khắp cả nước.
B. Cơ cấu mùa vụ đã thay đổi nhiều.
C. Đã hình thành được hai vùng trọng điểm lúa.
D. Cơ cấu ngành trồng trọt ngày càng đa dạng.
Câu 12: Rừng đầu nguồn có tác dụng rất lớn trong việc
A. chắn sóng, chắn gió.             B. điều hòa nước sông, chống lũ, chống xói mòn.
C. cung cấp gỗ và lâm sản quý.            D. chắn gió và cát bay.
Câu 13: Nhân tố tự nhiên ảnh hưởng lớn đến sự phát triển và sự phân bố công nghiệp là:
A. Địa hình		                     B. Khí hậu
C. Vị trí địa lý		          D. Nguồn nguyên nhiên liệu.
Câu 14: Trong các ngành công nghiệp sau, ngành nào của nước ta có thế mạnh đặc biệt và cần đi trước một bước so với các ngành khác?
A. Công nghiệp điện.	                                       B. Công nghiệp hoá chất.
C. Công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm.           D.  Công nghiệp năng lượng.
Câu 15: Hiện nay, nước ta đang hợp tác buôn bán với khu vực nào nhiều nhất?
A. Châu Âu      B. Bắc Mĩ     C. Châu Á – Thái Bình Dương     D. Châu Đại Dương
Câu 16:  Yếu tố nào tác động mạnh mẽ đến sự phân bố ngành dịch vụ?
A. Vị trí địa lí thuận lợi, tài nguyên thiên nhiên đa dạng, phong phú.
B. Nền kinh tế phát triển năng động.
C. Giao thông vận tải phát triển.
D. Sự phân bố dân cư và phát triển kinh tế.
II/ Tự luận (6,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm)
Tại sao giải quyết việc làm đang là vấn đề xã hội gay gắt ở nước ta?
Câu 2 (2,0 điểm)
a. Sự phát triển và phân bố công nghiệp phụ thuộc vào các nhân tố nào?
b. Dân cư và lao động có tác động như thế nào đến sự phát triển và phân bố công nghiệp nước ta?
Câu 3 (3,0 điểm)
Cho bảng số liệu sau: 
                                          Cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi (%)
	Năm
	Tổng số
	Gia súc
	Gia cầm
	Sản phẩm trứng, sữa
	Phụ phẩm chăn nuôi

	1990
	100
	63,9
	19,3
	12,9
	3,9

	2002
	100
	62,8
	17,5
	17,3
	2,4


 a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuát ngành chăn nuôi
b. Dựa vào bảng số liệu và biểu đồ đã vẽ, hãy nhận xét 

C. HƯỚNG DẪN CHẤM, BIỂU ĐIỂM
I. Trắc nghiệm: (4,0 điểm)
   Mỗi câu đúng được 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	B
	A
	D
	C
	A
	B
	C
	C
	A
	B
	B
	D
	A
	C
	D


II. Tự luận. (6,0 điểm)
	Câu
	Nội dung 
	Điểm

	Câu 1
(1,0 điểm)

	- Nước ta có dân số đông, cơ cấu dân số trẻ nên nguồn lao động dồi dào, trong khi nền kinh tế còn chưa phát triển tạo sức ép lớn cho vấn đề việc làm. 
- Tỉ lệ thất nghiệp ở thành thị và thiếu việc làm ở nông thôn vẫn còn cao.
	0,5


0,5

	Câu 2(2,0 điểm)

	a. Nhân tố tác động đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
- Nhân tố tự nhiên: Khoáng sản , thủy năng tài nguyên đất nước, khí hậu sinh vật biển
- Nhân tố kinh tế xã hội: Dân cư và lao độn, cơ sở vật chất kĩ thuật trong công nghiệp và cơ sở hạ tầng, chính sách phát triển công nghiệp, thị trường
b. Tác động của dân cư và xã hội đến sự phát triển và phân bố công nghiệp
- Nguồn lao động dồi dào cho phép phát triển một số ngành công nghiệp cần nhiều lao động như: dệt may, giày da, công nghệ thực phẩm. Đây cũng chính là thị trường tiêu thụ rộng lớn
- Lao động trẻ, năng động, sáng tạo có khả năng tiếp thu khoa học kĩ thuật một cách nhạy bén. Nơi có lao động trình độ kĩ thuật cao phát triển các ngành công nghiệp hiện đại: Kĩ thuật, điện tử, tin học
	


0,5


0,5



0,5


0,5

	Câu 3
(3,0 điểm)

	a. Vẽ biểu đồ cột thể hiện cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi 
- Xác định đúng dạng biểu đồ, vẽ chính xác, khoa học
- Biểu đồ phải có đủ tên biểu đồ, kí hiệu, chú giải (thiếu mỗi chi tiết trừ 0,25 điểm/chi tiết)
  b. Nhận xét.
 Trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành chăn nuôi nước ta thời kì 1990 – 2002
- Tỉ trọng của gia súc, gia cầm và phụ phẩm chăn nuôi giảm
- Tỉ trọng của sản phẩm trứng, sữa tăng.
=> Cho thấy xu hướng phát triển của ngành chăn nuôi nước ta là:
Phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa, đa dạng hóa ( tăng tỉ trọng các sản phẩm không qua giết thịt có giá trị cao).
	2,0





1,0


                                                                     Sơn Đà, ngày 29 tháng 10 năm 2022
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A. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:
	             Cấp độ
Tên 
Chủ đề 
(nội dung, chương…)
	Nhận biết
	Thông hiểu

	Vận dụng

	
	
	
	Cấp độ thấp

	Cấp độ cao


	Địa lí dân cư
	Biết đặc điểm các dân tộc Việt Nam 
	Đô thị hóa và vấn đề về lao động việc làm ở VN
	
	

	Số câu: 4 câu TN

Số điểm:  1,0
Tỉ lệ: 10%
	Số câu: 2 câu TN
Số điểm:  0,5
Tỉ lệ: 5%
	Số câu: 2 câu TN
Số điểm:  0,5
Tỉ lệ: 5%
	
	

	Địa lý kinh tế
	Biết vùng trọng điểm sx lúa ở VN; cơ cấu ngành công nghiệp VN; Các nhà máy điện
	Hiểu xu hướng mới trong phát triển chăn nuôi hiện nay ở nước ta; Ý nghĩa các loại hình GTVT;
	Tính cơ cấu ngành CN-XD
	Vận dụng phát hiện ý nghĩa của biểu đồ


	Số câu: 8 câu TN
Số điểm:  2,0
Tỉ lệ: 20%
	Số câu: 3 câu TN
Số điểm:  0,75
Tỉ lệ: 7,5%
	Số câu:  3 câu TN
Số điểm 7,5 
Tỉ lệ: 7,5%
	Số câu:  1 câu TN
Số điểm 0,25 
Tỉ lệ: 2,5%
	Số câu:  1 TN
Số điểm 0,25 
Tỉ lệ: 2,5%

	Các vùng kinh tế
	Các loại cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Tây Nguyên; Trung du và miền núi Bắc Bộ; Các di sản văn hóa thế giới của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ
	Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh về sản xuất muối, nguyên nhân chính do; 
- Giải thích sự phân bố cây cà phê ở Tây Nguyên
	- Phân tích Atlat Địa lí Việt Nam để hiểu và trình bày sự phân bố các ngành công nghiệp của vùng TD và MN Bắc Bộ
- Vẽ biểu đồ và nhận xét chuyển dịch cơ cấu kinh tế của vùng đồng bằng sông Hồng
	


	Số câu: 7 câu TN, 2 câu TL
Số điểm: 6,0
Tỉ lệ: 60%
	Số câu: 3 câu TN
Số điểm:  0,75
Tỉ lệ: 7,5 %
	Số câu: 1 câu TN, 1 câu TL
Số điểm:  1,25
Tỉ lệ: 12,5 %
	Số câu: 2 câu TL
Số điểm 5,0 
Tỉ lệ: 50 %
	

	Tổng số câu:  16 câu TN; 3 câu TL. 
Tổng điểm: 10
Tỉ lệ: 100%
	 Số câu: 6 câu TN

Số điểm: 2,0 
Tỉ lệ: 15%
	Số câu: 4 câu TN, 1 câu TL.

Số điểm:  2,5
Tỉ lệ : 25%
	Số câu : 3 câu TL


Số  điểm:   5,5 
Tỉ lệ : 50%



B. ĐỀ BÀI:
 
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)
Chọn  đáp án đúng cho các câu hỏi sau: (Mỗi câu 0,25 điểm)
Câu 1: Việt Nam có bao nhiêu dân tộc? 
A. 53                        B. 54                      C. 56                          D. 57
Câu 2: Dân tộc nào có số dân đông nhất nước ta:	
A. Dân tộc Mường				                     B. Dân tộc Hoa
C. Dân tộc Kinh				           	D. Dân tộc Khơ-me
Câu 3: Tỉ lệ dân thành thị và nông thôn nước ta đang có sự chuyển dịch theo hướng nào sau đây?
A. Dân thành thị giảm, dân nông thôn tăng. 
B. Dân nông thôn giảm, dân thành thị tăng.
C. Dân thành thị tăng, dân nông thôn không đổi. 
D. Dân nông thôn tăng, dân thành thị không đổi
Câu 4: Nguồn lao động nước ta còn có hạn chế về
A. thể lực, trình độ chuyên môn và tác phong lao động.
B. nguồn lao động bổ sung hàng năm lớn.
C. kinh nghiệm sản xuất.
D. khả năng tiếp thu khoa học – kỹ thuật.
Câu 5: Loại hình vận tải nào có vai trò quan trọng nhất trong vận chuyển hàng hóa và hành khách?
	A. Đường biển.
	B. Đường sắt.

	C. Đường hàng không.
	D. Đường bộ.


Câu 6. Hai vùng trọng điểm lúa của nước ta:
A. Vùng Đông Nam Bộ và Bắc Trung Bộ
B. Vùng Đồng bằng Sông Hồng và vùng Duyên hải Nam Trung Bộ 
C. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Trung Du, Miền núi Bắc Bộ
D. Vùng Đồng bằng Sông Cửu Long và Đồng bằng Sông Hồng 
Câu 7: Ngành công nghiệp nào chiếm tỉ trọng lớn nhất trong cơ cấu giá trị sản xuất công nghiệp nước ta?
	A. Khai thác nhiên liệu.
	B. Chế biến lương thực thực phẩm.

	C. Công nghiệp điện.
	D. Dệt may.


Câu 8: Cho biểu đồ sau:
[image: ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây ?
A. Tốc độ tăng trưởng diện tích và giá trị cây lương thực ở nước ta.        
B. Sự thay đổi cơ cấu diện tích cây lương thực ở nước ta.        
C. Sự thay đổi quy mô và cơ cấu diện tích cây lương thực ở nước ta.        
D. Tình hình sản xuất cây lương thực ở nước ta.
Câu 9: Cho bảng số liệu: Giá trị GDP phân theo ngành nước ta. (Đơn vị: nghìn tỉ đồng)
	Năm
	2005
	2013

	Nông – lâm – ngư nghiệp
	176,4
	658,8

	Công nghiệp – xây dựng
	348,5
	1373

	Dịch vụ
	389,1
	1552,5

	Tổng số
	914
	3584,3


Từ bảng số liệu trên, cho biết tỉ trọng ngành công nghiệp – xây dựng nước ta năm 2013 là:
	A. 42,6%             
	B. 19,3%              
	C. 35%            
	D. 38,3%


Câu 10: Phát biểu nào sau đây không phải là xu hướng mới trong phát triển chăn nuôi hiện nay ở nước ta?
A. Tập trung chăn nuôi trâu, bò lấy sức kéo.
B. Trứng, sữa chiếm tỉ trọng ngày càng cao trong giá trị sản xuất chăn nuôi.
C. Chăn nuôi trang trại theo hình thức công nghiệp.
D. Đang tiến mạnh lên sản xuất hàng hóa
Câu 11. Dựa vào atlat Địa lí Việt Nam trang 22 cho biết nhà máy nhiệt điện nào có công suất lớn nhất?
	A.     A.Na Dương
	B. B. Uông Bí
	C. C. Ninh Bình
	D. D. Phả Lại


Câu 12. Dựa vào Atlat Địa lý Việt Nam trang 23 cho biết quốc lộ nối Hà Nội và Hải Phòng là
A. quốc lộ 2.		B. quốc lộ 3.		C. quốc lộ 5.	         D. quốc lộ 6.
Câu 13. Vùng duyên hải Nam Trung Bộ có thế mạnh về sản xuất muối, nguyên nhân chính do
A. tất cả các tỉnh đều giáp biển.
B. đường bờ biển dài, nhiều vũng vịnh.
C. không có các hệ thống sông ngòi lớn, số giờ nắng và gió nhiều.
D. nhu cầu muối trên thị trường rất lớn.
Câu 14. Các loại cây công nghiệp lâu năm quan trọng nhất ở Tây Nguyên là
A. mía, đậu tương, lạc.                      B. cà phê, cao su, chè, điều.
C. bông, lạc, hồ tiêu, dừa.                  D. chè, cao su, mía, bông, lạc.
Câu 15. Cây công nghiệp quan trọng nhất của Trung du và miền núi Bắc Bộ?
A. Hồi.			B. Quế.		C. Cà phê.                 D. Chè
Câu 16. Các di sản văn hóa thế giới của vùng Duyên hải Nam Trung Bộ được UNESCO công nhận là
A. Phố cổ Hội An và Di tích Mỹ Sơn.
B. Vịnh Hạ Long và hang động Phong Nha – Kẻ Bàng.
C. Cố đô Huế và Nhã nhạc cung đình Huế.
D. Hoàng thành Thăng Long và thành Cổ Loa.
II. TỰ LUẬN (6,0 điểm)
Câu 1: (1,0 điểm): Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, cho biết tên các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, các trung tâm công nghiệp luyện kim, cơ khí của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
Câu 2: (2,0 điểm): Dựa vào atlat địa lí Việt Nam và kiến thức đã học cho biết vì sao Tây Nguyên trở thành vùng sản xuất cà phê lớn nhất nước ta?
Câu 3: (3,0 điểm): Cho bảng số liệu
Cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1954 -2014
                                                                                                             (đơn vị: %)
	Năm
	1995
	2000
	2005
	2010
	2014

	Nông-lâm-ngư nghiệp
	32,6
	23,4
	16,8
	12,6
	9,5

	Công nghiệp
	25,4
	32,7
	39,3
	43,8
	46,5

	Dịch vụ
	42,0
	43,9
	43,8
	43,6
	44,0



1. Vẽ biểu đồ miền thể hiện sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành ở đồng bằng sông Hồng giai đoạn 1995 – 2014.
2. Nhận xét  sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng trong thời gian trên.

C. HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ BIỂU ĐIỂM 
I. TRẮC NGHIỆM (4,0 điểm)   
Mỗi đáp án đúng được 0,25  điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	B
	C
	B
	A
	D
	D
	B
	A
	D
	A
	D
	C
	C
	B
	D
	A


II. TỰ LUẬN (6, 0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 1
(1,0 đ)

	- Dựa vào Atlat Địa lí Việt Nam, kể tên các nhà máy nhiệt điện, thủy điện, các trung tâm công nghiệp luyện kim, cơ khí của vùng Trung Du và miền núi Bắc Bộ.
- Nhà Máy nhiệt điện: Uông Bí, Na Dương
- Nhà máy thủy điện: Thác Bà, Hòa Bình, Tuyên Quang, Nậm Mu, Sơn La
- Trung tâm công nghiệp luyện kim: Thái Nguyên
- Trung tâm công nghiệp cơ khí: Thái Nguyên, Hạ Long
	1,0


0,25
0,25

0,25
0,25

	Câu 2
(2,0 đ)
	Cây cà phê được trồng nhiều nhất ở Tây Nguyên nhờ có điều kiện tự nhiên và điều kiện kinh tế xã hội:
- Điều kiện tự nhiên:
+ Diện tích đất badan rộng lớn, màu mỡ (1,3 triệu ha) thuận lợi cho phát triển cây cà phê
+ Địa hình là các cao nguyên xếp tầng rộng lớn là điều kiện để hình thành các cây cà phê với quy mô lớn (dẫn chứng)
+ Khí hậu cận xích đạo, lượng nhiệt lớn, nguồn nước thuận lợi để phát triển cây cà phê 
+ Hệ thống sông Xê Xan, Xtê-pôk cung cấp nguồn nước tưới cho các vùng trồng cà phê
- Điều kiện kinh tế - xã hội:
- Người dân có nhiều kinh nghiệm trong sản xuất canh tác trồng cà phê
+ Thi trường tiêu thụ cà phê rộng lớn: trong nức và ngoài nước 
	2,0

1,0
0,25

0,25

0,25

0,25

1,0
0,5

0,5

	Câu 3
(3,0 đ)

	a. Vẽ biểu đồ miền, có đầy đủ thông tin, chính xác, đẹp, có tên biểu đồ, bản chú giải, số liệu thể hiện. (thiếu mỗi yếu tố trừ 0,25 điểm)
b. Nhận xét 
- Từ năm  1995 đến năm 2014 cơ cấu kinh tế theo ngành của đồng bằng sông Hồng có sự chuyển dịch rõ rệt theo hướng tích cực nhưng tốc độ chuyển dịch còn chậm, cụ thể:
+ Tỉ trọng của ngành nông-lâm ngư nghiệp giảm mạnh (dẫn chứng)
+ Tỉ trọng của ngành công nghiệp-xây dựng tăng nhanh (dẫn chứng
+ Ngành dịch vụ chiếm tỉ trọng khá cao nhưng biến động (dẫn chứng)
	
2,0


0,25


0,25

0,25

0,25




Sơn Đà, ngày    tháng 12 năm 2022

	NGƯỜI RA ĐỀ



Doãn Thị Hợi
	TCM DUYỆT



Nguyễn Thị Kinh Dung
	BGH DUYỆT



               Vũ Trọng An
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	PHÒNG GD&ĐT HUYỆN BA VÌ
TRƯỜNG THCS SƠN ĐÀ
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II
MÔN ĐỊA LÍ 9
NĂM HỌC 2022 - 2023
THỜI GIAN : 45 phút
(không kể thời gian phát đề)



MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA:

	      Mức độ

Chủ đề
(nội dung)
	 Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng thấp
	Vận dụng cao

	1.Vùng Đông Nam Bộ
	- Nhận biết vị trí, giới hạn lãnh thổ của vùng, điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
- Biết tình hình phát triển kinh tế của vùng

	Hiểu nguyên nhân vùng dẫn đầu cả nước về tổng sản phẩm trong nước, giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu 
- Trình bày những điều kiện thuận lợi để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây cao su lớn nhất của nước ta
	Dựa vào bảng số liệu lựa chọn vẽ dạng biểu đồ thích hợp nhất
	

	Số câu: 8
Số điểm: 4,0
Tỉ lệ: 40%
	TN: 6 Câu
1,5 điểm
15%
	TN: 1 câu
0,25 điểm
2,5%
TL: 1 câu
2.0 điểm
20%
	TN: 1 câu
0,25 điểm
2,5%
	

	1. Vùng ĐBSCL
	- Nhận biết điều kiện tự nhiên và tài nguyên thiên nhiên
- Biết tình hình phát triển kinh tế của vùng
- Nêu được tên các trung tâm kinh tế lớn
	Hiểu nguyên nhân chủ yếu làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay gặp nhiều khó khăn là do
xâm nhâp mặn.                       
- Hiểu được Giải pháp quan trọng nhất để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long 
Là cần phải có nước ngọt vào mùa khô để thau chua rửa mặn
	Vận dụng phát hiện ý nghĩa của biểu đồ
về tình hình sản xuất lúa của ĐBSH và ĐBSCL
- Tính cơ cấu và vẽ biểu đồ 
thể hiện tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước 

	- Nêu ý nghĩa của sản xuất lương thực của đồng bằng sông Cửu Long đối với cả nước

	Số câu: 10
Số điểm: 6,0
Tỉ lệ: 60%
	TN: 5 Câu
1,25 điểm
12,5%
	TN: 2 câu
0,5 điểm
5%
	TN: 1 câu
0,25 điểm
2,5%
TL: 1 câu phần a; b
3,0 điểm
30%

	TL: 1 câu phần c
1,0 điểm
10%


	Tổng số câu: 18
Tổng số điểm: 10,0
Tỉ lệ: 100%
	Số câu: 11
Số điểm: 2,75
27,5%
	Số câu: 4
Số điểm: 2,75
27,5%
	Số câu: 3
Số điểm: 3,5
3 5%
	Số câu: 1
Số điểm: 1,0
10%



ĐỀ KIỂM TRA

[bookmark: _Hlk39592497]A. PHẦN 1:  Trắc nghiệm (4,0 Điểm)
     Mỗi câu chọn một phương án trả lời đúng.
Câu 1: Tỉnh nào sau đây thuộc vùng Đông Nam Bộ
A. Bình Dương.      B. Đồng tháp.             C. Bến Tre.         D. Bình Thuận
NBiết
Câu 2: Loại đất chiếm diện tích lớn và thích hợp nhất để trồng cây cao su ở Đông Nam Bộ là
    A. đất ba da.              B. đất xám.        C. đất feralit.         D. đất phù sa
Câu 3: Cửa khẩu nào sau đây không thuộc vùng Đông Nam Bộ
    A. Mộc Bài.         B. Lò-gò Xa-mát.        C. Hoa Lư.           D. Móng Cái
Câu 4: Nhận định nào không đúng khi nói về dân cư của Đông Nam Bộ
   A. Mật độ dân số cao nhất cả nước.      
   B. Tỉ lệ người biết chữ thấp hơn so với cả nước
   C. Lao động có trình độ chuyên môn cao
   D. Tỉ lệ dân thành thị còn thấp
Câu 5: Dầu khí là tài nguyên khoáng sản nhất của vùng Đông Nam Bộ tập trung chủ yếu ở
A. Thềm lục địa phía nam.      B. ven biển của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
C. Khu vực hồ Dầu tiếng của tỉnh Tây Ninh. 
 D. khu vực hồ Trị An thuộc tỉnh Đồng Nai
Câu 6: Đông Nam Bộ dẫn đầu cả nước về tổng sản phẩm trong nước, giá trị sản xuất công nghiệp và giá trị xuất khẩu là do 
A. Có vi trí địa lí thuận lợi.                    B. nguồn tài nguyên phong phú đa dạng
C. thu hút vốn đầu tư nước ngoài.         D. khai thác hiệu quả các lợi thế của vùng
Câu 7. Nội dung nào sau đây không đúng khi nói về công nghiệp của vùng Đông Nam Bộ
A. Giá trị sản lượng cao nhất nên chiếm tỉ trọng lớn nhất cả nước
B. Nổi bật với các ngành công nghệ cao
C. Có trung tâm công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh với tỉ trọng lớn nhất và cơ cấu ngành đa dạng
D. Có số lượng trung tâm công nghiệp nhiều nhất
Câu 8: Dự vào bảng số liệu
   Cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí Minh năm 2002
                                                                      (đơn vị: %)
	Tổng số
	Nông-lâm-kết hợp
	Công nghiệp-xây dựng
	Dịch vụ

	100
	1,7
	46,7
	51,6


 Dạng biểu đồ thích hợp nhất thể hiện cơ cấu kinh tế của TP Hồ Chí Minh
A. cột đơn.             B. cột chồng.                    C. cột ghép.                   D. kết hợp. 
Câu 9: Dọc theo sông Tiền và sông Hậu là nơi tập trung chủ yếu của loại đất nào sau đây
A. Đất phèn.          B. Đất mặn.             C. Đất phù sa ngọt                 D. Đất khác
Câu 10: Đâu là thế mạnh của đồng bằng sông Cửu Long 
A. Có diện tích đất nông  nghiệp lớn, chủ yếu là đất phù sa màu mỡ
B. Nguồn lao động dồi dào, có kinh nghiệm và trình độ cao nhất cả nước
C. Mạng lưới sông ngòi,  kênh rạch chằng chịt phát triển giao thông đường thủy
D. Nằm hoàn toàn trong vùng kinh tế trọng điểm, thuận lợi phát triển kinh tế.
Câu 11: Ngành công nghiệp quan trọng nhất ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay là
A. chế biến lương thực, thực phẩm.                 B. Sản xuất hàng tiêu dùng
C. Vật liệu xây dựng.                                          D. cơ khí nông nghiệp
Câu 12: Nguyên nhân chủ yếu nào sau đây làm cho hoạt động nuôi trồng thủy sản nước ngọt ở đồng bằng sông Cửu Long hiện nay gặp nhiều khó khăn
A. Xâm nhâp mặn.                         B. Bão hoạt động mạnh
C. Diện tích mặt nước giảm.          C. Lượng mưa ngày càng ít
Câu 13: Giải pháp nào sau đây được cho là quan trọng nhất để sử dụng hợp lí và cải tạo tự nhiên ở đồng bằng sông Cửu Long 
A. Đẩy mạnh trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản
B. Cần phải duy trì bảo vệ rừng
C. Cần phải có nước ngọt vào mùa khô để thau chua rửa mặn
D. Tạo ra các gống lúa chịu được phèn mặn
Câu 14: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 29, hãy cho biết các trung tâm kinh tế của vùng đồng bằng sông Cửu Long là
A. Cần Thơ, Mỹ Tho, Long Xuyên, Cà Mau.
B. Tiền Giang, Đồng Tháp, Cần Thơ, Cà Mau
C.  Cần Thơ, Mỹ Tho, Đồng Tháp, Cà Mau
D. Cần Thơ, Long Xuyên, Vĩnh Long, Cà Mau
Câu 15: Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam trang 20, hãy cho biết tỉnh nào sau đây của đồng bằng sông Cửu Long có sản lượng thủy sản nuôi trồng lớn nhất?
A. Đồng Tháp.            B. An Giang.             C. Cà Mau.             D. Bạc Liêu
Câu 16: Cho biểu đồ về tình hình sản xuất lúa của ĐBSH và ĐBSCL qua các năm:
[image: ]
Biểu đồ trên thể hiện nội dung nào sau đây?
A. Diện tích lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
B. Năng suất lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
C. Sản lượng lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
D. Giá trị sản xuất lúa của Đồng bằng sông Hồng và Đồng bằng sông Cửu Long.
B. PHẦN II:  Tự luận (6,0 Điểm)
Câu 1: (2,0 điểm) Trình bày những điều kiện thuận lợi để Đông Nam Bộ trở thành vùng chuyên canh cây cao su lớn nhất của nước ta?
Câu 2: ( 4.0 điểm)  Cho bảng liệu sau.
Diện tích và sản lượng lúa của của đồng bằng sông Cửu Long 
và cả nước năm 2011
	Chỉ số
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cả nước

	Diện tích (nghìn ha)
	4.093,9
	7.655,4

	Sản lượng (nghìn tấn)
	23.269,5
	42.398,5


 a. Tính tỉ lệ  diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông cửu Long so với cả nước năm 2011.
b. Vẽ biểu đồ thể hiện tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long so với cả nước năm 2011.
c. Nêu ý nghĩa của sản xuất lương thực của đồng bằng sông Cửu Long đối với cả nước?

Đáp án và biểu điểm
A. Trắc nghiệm (4 Điểm).
   - Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16

	Đáp án
	A
	A
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	C
	C
	A
	A
	C
	A
	B
	A



PHẦN 2: Tự luận (6 điểm)
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	Câu 1
(2,0 điểm)
	Cây cao su được trồng nhiều nhất ở vùng Đông Nam Bộ vì có nhiều điều kiện thuận lợi cả về tự nhiên và kinh tế - xã hội:
- Điều kiện tự nhiên:
+ Địa hình và đất đai: Có diện tích lớn đất ba dan, đất xám phân bố tập trung thành vùng lớn trên địa hình thoải
+ Khí hậu nóng ẩm quanh năm, thời tiết ít biến động, ít gió mạnh
+ Nguồn nước: thủy lợi đã được cải thiện, nổi bật là hồ Dầu Tiếng (hồ thủy lợi lớn nhất nước ta)
- Điều kiện kinh tế - xã hội
+ Nguồn lao động dồi dào, có nhiều kinh nghiệm trồng, chănm sóc và khai thác mủ cao su
+ Có nhiều cơ sở chế biến sản phẩm cây cao su ở Biên Hòa, TP Hồ Chí Minh.
+ Cây cao su mang lại hiệu quả kinh tế cao, thị trường tiêu thụ rộng lớn (trong và ngoài nước)
+ Có chính sách phát triển của nhà nước
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	Câu 2:
(4,0 điểm)
	a. Tính tỉ lệ
Tỉ lệ diện tích và sản lượng lúa của đồng bằng sông Cửu Long so vói cả nước, năm 2011 
                                                                       (đơn vị: %)
	Chỉ số
	Đồng bằng sông Cửu Long
	Cả nước

	Diện tích 
	53,5
	100,0

	Sản lượng 
	54,9
	100,0


b.Vẽ biểu đồ
Vẽ biểu đồ thích hợp nhất là biểu đồ tròn (vẽ biểu đồ khác không cho điểm)
- Đảm bảo chính – khoa học
- Đảm bảo tính đầy đủ (tên biểu đồ, chú giải…)
- Đảm bảo tính thẩm mỹ.
c. Ý nghĩa: Đồng bằng sông Cửu Long là vùng sản xuất lương thực lớn nhất nước ta. Việc sản xuất lương thực ở đây không chỉ đảm bảo nhu cầu lương thực cho cả nước mà còn để xuất khẩu tăng nguồn thu ngoại tệ cho đất nước.
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Sơn Đà, ngày    tháng 03 năm 2023


	NGƯỜI RA ĐỀ




      Doãn Thị Hợi

	TCM DUYỆT




 Nguyễn Thị Kim Dung
	BGH DUYỆT




     Vũ Trọng An
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